
STT: 154

(Đvt: đồng)

Dự toán thu
Tỷ lệ 
(%)

Dự toán chi
Tỷ lệ
 (%)

I Số học sinh 1,609

+ Khối 10 682

+ Khối 11 455

+ Khối 12 472

II
Dự toán thu - chi đối với hoạt động của trường 
công lập bình thường:

698,242,750 698,242,750

A Khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ giáo dục 586,882,750 586,882,750

1
Dịch vụ tiện ích ứng dụng CNTT và chuyển đổi 
số

1.609 HS 329,442,750 329,442,750

Mức thu tiền  : 22.750 đồng/học sinh/tháng x 9 
tháng

329,442,750 100% 9 tháng

- Ứng dụng liên lạc điện tử 112,227,750 34%

- Học trực tuyến LMS 217,215,000 66%

2 Tiền mua sắm đồng phục học sinh 682 HS 257,440,000 257,440,000

Thu tiền : 160.000 đồng/bộ/học sinh 257,440,000 100%

- Trả tiền nhà cung cấp 257,440,000 100%

3 Tiền trông giữ xe học sinh
Dự kiến thực hiện tự giữ xe, thu đủ 
bù chi 2 tháng. Đơn vị đang chờ sở 
phê duyệt phương án cho thuê.

3.1 Xe đạp, xe đạp điện theo lượt
200 

lượt/ngày
8,800,000 8,800,000

Mức thu tiền : 1.000 đồng/xe/lượt 8,800,000 100%

- Trả tiền cho người trông xe và kiểm soát vé 7,500,000 85% 2 tháng

- Mua vé xe 1,300,000 15% 2 tháng

3.2 Xe máy, xe máy điện theo lượt
350 

lượt/ngày
30,800,000 30,800,000 9 tháng

Mức thu tiền : 2.000 đồng/xe/lượt 30,800,000 100%

- Trả tiền cho người trông xe và kiểm soát vé 27,800,000 90% 2 tháng

- Mua vé xe 3,000,000 10% 2 tháng
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4
Dịch vụ tổ chức học bơi an toàn, phòng chống 
đuối nước

560,000,000 560,000,000

Thu tiền : 700.000 đồng/học sinh/khoá 800 HS 560,000,000 100% 6 tháng

- Chi cho công ty tổ chức học bơi an toàn, phòng 
chống nước trọn khoá học.

560,000,000 100%

B Các khoản thu tổ chức chương trình nhà trường 111,360,000 111,360,000 0 0

1

Tiền tổ chức các lớp học theo Đề án "Nâng cao 
năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học 
cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh 
theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 
2030"

111,360,000 111,360,000

Thu tiền : 160.000 đồng/học sinh/tháng 116 HS 111,360,000 100% 6 tháng

Chi thanh toán cá nhân: 100,224,000

- Chi cho công ty liên kết giảng dạy (90% trên số 
tiền thu được)

100,224,000 90%

Chi cho bộ phận gián tiếp 5,568,000

- Chi ban giám hiệu (Hiệu trưởng, hiệu phó) 3,340,800 3%

- Chi bộ phận hành chính (kế toán, giáo vụ, văn thư) 2,227,200 2%

Chi nghiệp vụ chuyên môn 2,227,200

- Chi phí khác (thuế TNDN 2%) 2,227,200 2%

Chi hổ trợ cơ sở vật chất và hoạt động 3,340,800

- Tiền điện nước 3,340,800 3%

Người lập biểu

Phùng Thị Mai

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2026

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Phương Thảo
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